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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày u  tháng Ẩ& năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc giao dự toán thu, chỉ ngân sách nhà nước năm 2021 

cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ qưy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư sổ 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2021;

Căn cứ Quyết định sổ 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tưởng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định sổ 1943/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp cỏ thẩm quyền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí thực hiện chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao, 
Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước, bảo đảm:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương quản lý chi ngân sách nhà nước hiệu quả, 
thiết thực, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa các khoản



chi hội nghị, hội thảo, công tác phí trong và ngoài nước; quản lý chặt chẽ, đúng 
quy định kinh phí mua sắm trang thiết bị, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

2. Tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021 đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động trên cơ sở tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên có nguồn thu tăng theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo 
quy định của pháp luật, tiết kiệm để giảm mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
bình quân thêm 5% so với dự toán năm 2020, dành nguôn đảm bảo bô trí đủ 
kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan 
trọng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt theo đúng 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Gác đon vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG

Lê Xuân Định



Mau sổ  37

PHÂN BỞ D ự TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số ỉ ỵ ,lJ /QĐ-BKHCN ngàyi’j tháng )Ẳjiăm 2020 cua Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Đơn vị: triệu đồng
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A B c D =  t ừ  1 đ ế n  2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4

I T ổ n g  s ố  t h u ,  c h i ,  n ộ p  n g â n  s á c h  p h í ,  lệ  p h í

1 S ố  t h u  p h í ,  lệ  p h í 3 8 4 .2 2 9 ,0 2 7 .0 0 0 ,0

1.1 - Lệ phí 2 4 .5 1 0 ,0

12 - Phí 3 5 9 .7 1 9 ,0 27.000,0
2 C h i  t ừ  n g u ồ n  t h u  p h í  đ ư ợ c  đ ể  lạ i 1 7 0 .2 3 4 ,0 2 3 .3 0 0 ,0

Phần chi được để lại từ phí 170.234,0 2 3 .3 0 0 ,0

2.1 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 2 4 .7 8 5 ,0 23.300,0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2 4 .7 8 5 ,0 23.300,0

2.2 Chi quán lý hành chính 1 4 5 .4 4 9 ,0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1 4 5 .4 4 9 ,0

3 S ố  p h í ,  lệ  p h í  n ộ p  NSNN 1 8 9 .8 8 7 ,0 3 .7 0 0 ,0

3.1 - Lệ phí 2 4 .5 1 0 ,0

3.2 -Phí 1 6 5 .3 7 7 ,0 3.700,0
D ự  T O Á N  C H I  N G Â N  S Á C H  N H À  N Ư Ớ C 7 6 4 .0 4 7 ,0 1 6 1 .3 1 7 ,0 2 7 .6 5 6 ,3 1 0 0 .4 6 6 ,5 2 5 .9 2 2 ,6 1 4 .0 8 2 ,7 1 2 .5 8 1 ,0 3 .6 0 5 ,0 3 .2 4 5 ,0 1 .3 1 4 ,0 1 .7 8 0 ,0 9 .6 5 3 ,9 1 2 .4 4 0 ,0 1 .9 0 1 ,0 4 .8 8 5 ,0

B C H I  T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N 7 6 4 .0 4 7 ,0 1 6 1 .3 1 7 ,0 2 7 .6 5 6 ,3 1 0 0 .4 6 6 ,5 2 5 .9 2 2 ,6 1 4 .0 8 2 ,7 1 2 .5 8 1 ,0 3 . 6 0 5 0 3 .2 4 5 ,0 1 .3 1 4 ,0 1 .7 8 0 ,0 9 .6 5 3 ,9 1 2 .4 4 0 ,0 1 .9 0 1 ,0 4 .8 8 5 ,0

I C h i  s ự  n g h i ệ p  g i á o  d ụ c ,  đ à o  t ạ o ,  d ạ y  n g h ề 5 5 0 ,0 2 0 0 ,0 - - 3 5 0 ,0 - - - - - - - - - _

1 Đào tạo sau đại học (Loại 070-082) 5 5 0 ,0 200,0 - - 350,0 - - - - - - - - - _
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 -
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 5 5 0 ,0 200,0 - - 350,0 - - - - - - - . .. -
I I C h i  q u ả n  lý  h à n h  c h í n h  ( L o ạ i  3 4 0 - 3 4 1 ) 1 1 2 .7 9 3 ,0 2 5 .7 6 9 ,5

/ Kinh phỉ thực hiện chế độ tự chủ :: 1 0 6 .6 0 9 0 25.569,5
2,0 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chù 12 6 .1 8 4 ,0 200,0
I I I C h i  s ự  n g h i ệ p  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ 6 3 3 .5 2 4 ,0 1 4 8 .0 8 7 ,0 2 7 .6 5 6 ,3 7 1 .3 9 7 ,0 2 5 .5 7 2 ,6 1 4 .0 8 2 ,7 1 2 .5 8 1 ,0 3 .6 0 5 ,0 3 .2 4 5 ,0 1 .3 1 4 ,0 1 .7 8 0 ,0 9 .6 5 3 ,9 1 2 .4 4 0 ,0 1 .9 0 1 ,0 4 .8 8 5 ,0

2 Vốn trong nước 6 3 3 .5 2 4 ,0 148.087,0 27.656,3 71.397,0 25.572,6 14.082,7 12.581,0 3.605,0 3.245,0 1.314,0 1.780,0 9.653,9 12.440,0 1.901,0 4.885,0
1.1 Khoa học tự nhiên và kỹ thuật ị'Loại 100-101) 5 0 0 .1 2 4 ,0 148.087,0 27.656,3 71.397,0 25.572,6 14.082,7 12.581,0 3.605,0 3.245,0 1.314,0 1.780,0 9.653,9 12.440,0 1.901,0 4.885,0

1 .1 .1
K i n h  p h í  t h ự c  h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ

6 3 .5 8 7 ,3 1 6 .0 2 2 ,0 12.279,3 1 .6 4 0 ,0 5 .9 7 0 ,0 3 .6 5 0 ,0 5 0 0 ,0 8 7 0 ,0 9 1 5 ,0 3 0 0 ,0 5 0 0 ,0 4 0 0 ,0 2 .7 0 7 ,0

- Kinh phí khoán chi 16 2 7 .5 7 7 ,5 10.114,0 4.242,0 1.264,0 31441,0 1.914,5 420,0 65,0 300,0 500,0 1.139,0
- Kinh phí không khoán chi 16 3 6 .0 0 9 ,8 5.908,0 8.037,3 376,0 2.529,0 1.735,5 500,0 450,0 850,0 400,0 1.568,0

1 .1 .2 K i n h  p h í  t h ư ờ n g  x u y ê n 1 7 8 .3 8 5 ,7 7 6 .1 6 6 ,0 1 5 .1 2 7 ,0 7 .2 5 5 ,0 1 7 .4 5 2 ,6 6 4 9 ,7 2 .8 2 1 ,0 2 .7 3 5 ,0 1 .5 8 0 ,0 - 3 4 5 ,0 1 .3 1 4 ,9 1 1 .9 4 0 ,0 1 .5 0 1 ,0 1 .8 7 8 ,0

- Kinh phí thực hiện tự chù 13 - ______ L______
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Đơn vị: triệu đồnị
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t h á c  c ô n g  

n g h ệ

A B c D= t ừ  1 đến 2Í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 1 4

- Kinh phí tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền 
hrơng là: 14

8 0 0 ,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 20,0 20,0 20,0 40,0 10,0 20,c
- Kinh phí không thực hiện tự chủ (sau khi đã trừ 

kinh phí tiết kiệm để thực hiện CCTL) 12
1 7 7 .5 8 5 ,7 76.066,0 15.027,0 7.155,0 17.402,6 649,7 2.771,0 2.715,0 1.560,0 345,0 1.294,9 11.900,0. 1.491,0 1.858,0

1.1.3 K i n h  p h í  k h ô n g  t h ư ờ n g  x u y ê n 2 5 8 .1 5 1 ,0 5 5 .8 9 9 ,0 2 5 0 ,0 6 2 .5 0 2 ,0 2 .1 5 0 ,0 9 .7 8 3 ,0 9 .2 6 0 ,0 - 7 5 0 ,0 1 .0 1 4 ,0 1 .4 3 5 ,0 8 .3 3 9 ,0 - - 3 0 0 ,0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (sau khi đã trừ 
kinh phí tiết kiệm để thực hiện CCTL) 12

2 2 7 .9 6 8 ,0 55.499,0 50,0 52.299,0 2.150,0 9.783,0 9.225,0 740,0 1.435,0 8.319,0 290,0
- Kinh phí tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền 
lương là: 14

2 4 5 ,0 150,0 35,0 10,0 20,0 10,0
- Đoàn ra và niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN) 12 2 9 .9 3 8 ,0 400,0 200,0 10.053,0 - - - - - 1.014,0 - - - - -

1.2 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã 
hội và nhăn văn (Loại 100-102)

1 .2 .1
K i n h  p h í  t h ự c  h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ

- Kinh phí khoán chi 16 -
- Kinh phí không khoán chi 16 -

1.3 Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ khác 
(Loại 100-103) 1 3 3 .4 0 0 ,0

1 .3 .1
K i n h  p h í  t h ự c  h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ

1 3 3 .4 0 0 ,0

- Kinh phí khoán chi 16 -
- Kinh phí không khoán chi 16 1 3 3 .4 0 0 ,0

I V Chi sự  nghiệp bảo vệ môi trường 16.780,0 13.030,0 3 .3 0 0 ,0

1
Hoạt động điều tra, quan trắc môi trường (Loại 
250-251) 8 .0 3 0 ,0 7.230,0 800,0

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 -
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 8 .0 3 0 ,0 7.230,0 800,0

2 Hoạt động bào vệ môi trường khác (Loại 250-278)
8 .7 5 0 ,0 5.800,0 2.500,0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 -
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 8 .7 5 0 ,0 5.800,0 2.500,0

V Chi s ự  n g h i ệ p  v ă n  h ó a  t h ô n g  t i n  ( L o ạ i  1 6 0 - 1 6 1 )
4 0 0 ,0

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 -
2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 4 0 0 ,0

M Ã  S Ố  ĐON V Ị  S Ử  D Ụ N G  N G Â N  S Á C H 1055254 1054445 1059288 1126943 1054714 1080777 1004653 1028942 1058909 1054893 1051243 1095184 1110600 1110667

Đ ịa  đ i ể m  K B N N  n o i  đ o m  v ị  s ử  d ụ n g  n g â n  s á c h  

g i a o  d ị c h :
Đơn vị dự 

toán cấp trên

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp trên

Đơn vị dự
toán cấp 

trên

KBNN 
Quận Hoàn 
Kiếm, Hà 

Nội

KBNN 
Quận 

Thanh 
Xuân, Hà 

Nọi

KBNN 
Quận 
Hoàn 

Kiếm, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

Sở GD 
KBNN

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nọi

KBNN 
Thành phổ 

Hà Nội

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

M ã  K h o  b ạ c  n h à  n ư ớ c 0013 0022 0013 0022 0003 0011 0022 0011 0011 0011
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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
. Chương: 17

Mau số 37

Đơn vị tính: Triệu đồng
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t r i ể n  t h ị  

t r ư ờ n g  v à  

d o a n h  

n g h i ệ p  

K H & C N
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t r a  B ộ

C ụ c  c ô n g  

t á c  p h í a

N a m

B Q L D A  

đ ầ u  t ư  

x â y  d ự n g  
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V iệ n  K h o a  

h ọ c  v à  

C ô n g  n g h ệ  

V i ệ t  N a m  -  

H à n  Q u ố c  

( V K I S T )

Đ ề  á n  1 1 3 6

A B 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
I T ô n g  s ố  t h u ,  c h i ,  n ộ p  n g â n  s á c h  p h í ,  lệ  p h í

1 S ố  t h u  p h í ,  lệ  p h í 6 5 0 ,0 1 1 5 ,0 3 4 3 .5 9 4 ,0 1 2 .8 7 0 ,0

1.1 -  L ệ  p h í 2 4 .2 1 0 ,0 3 0 0 ,0

ỉ . 2 - P h í 6 5 0 ,0 1 1 5 ,0 3 1 9 .3 8 4 ,0 1 2 .5 7 0 ,0

2 C h i  t ừ  n g u ồ n  t h u  p h í  đ ư ợ c  đ ể  lạ i 5 8 5 ,0 8 0 ,0 1 3 5 5 8 4 ,0 1 0 .6 8 5 ,0

Phần chỉ được để lại từ phi 5 8 5 ,0 8 0 ,0 1 3 5 .5 8 4 ,0 1 0 .6 8 5 ,0

2.1 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 585,0 900,0
a K in h  p h í  n h i ệ m  v ụ  th ư ờ n g  x u y ê n

b K in h  p h í  n h iệ m  v ụ  k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n 5 8 5 ,0 9 0 0 ,0

2 2 Chi quàn lý hành chính 80,0 135.584,0 9.785,0
a K in h  p h í  t h ự c  h i ệ n  c h ế  đ ộ  t ự  c h ủ

b K in h  p h í  k h ô n g  th ự c  h iệ n  c h ế  đ ộ  t ự  c h ủ 8 0 ,0 1 3 5 .5 8 4 ,0 9 .7 8 5 ,0

3 S ố  p h í ,  lệ  p h í  n ộ p  N S N N 6 5 ,0 3 5 ,0 1 8 3 .9 0 2 ,0 2 .1 8 5 ,0

3 .1 -  L ệ  p h í 2 4 .2 1 0 ,0 3 0 0 ,0

3 .2 - P h í 6 5 ,0 3 5 ,0 1 5 9 .6 9 2 ,0 1 .8 8 5 ,0

D ự  T O Á N  C H I  N G Â N  S Á C H  N H À  N Ư Ớ C 4 0 0 ,0 1 .6 6 8 ,0 3 .8 7 3 ,1 1 1 0 .0 6 0 ,5 - 1 0 .9 7 9 ,3 5 .2 0 5 ,0 6 3 .1 8 1 ,0 8 .1 5 7 ,8 7 .3 5 1 ,3 4 .9 8 9 ,0 6 .8 9 1 ,0 9 .8 9 3 ,0 1 7 .1 4 8 ,0 1 3 3 .4 0 0 ,0

B C H I  T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N 4 0 0 ,0 1 .6 6 8 ,0 3 .8 7 3 ,1 1 1 0 .0 6 0 ,5 - 1 0 .9 7 9 ,3 5  2 0 5 ,0 6 3 .1 8 1 ,0 8 .1 5 7 ,8 7 .3 5 1 ,3 4 .9 8 9 ,0 6 .8 9 1 ,0 9 .8 9 3 ,0 1 7 .1 4 8 ,0 1 3 3 .4 0 0 ,0

I C h i  s ự  n g h i ệ p  g i á o  d ụ c ,  đ à o  t ạ o ,  d ạ y  n g h ề - - - - - - - - - . - - - _

ỉ Đào tạo sau đại học (Loại 070-082) - - - - - - - - - - - _ - - _

a K in h  p h í  n h i ệ m  v ụ  th ư ờ n g  x u y ê n

b K in h  p h í  n h i ệ m  v ụ  k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n - - - - - - - - - - - - - - -

I I C h i  q u ả n  lý  h à n h  c h í n h  ( L o ạ i  3 4 0 - 3 4 1 ) 5 5 .5 8 8 ,5 6 .1 2 7 ,3 3 .0 3 2 ,0 4 .7 0 6 ,0 4 .3 2 0 ,7 4 .4 4 7 ,0 4 .8 1 9 ,0 3 .9 8 3 ,0

1 Kình phí thực hiện chế độ tự chủ 49.604,5 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7 4.447,0 4.819,0 3.983,0
2,0 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chù 5.984,0
I I I C h i  s ự  n g h i ệ p  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ 4 0 0 ,0 1 .6 6 8 ,0 3 .4 7 3 ,1 5 4 .0 2 2 ,0 - 4 .8 5 2 ,0 2 .1 7 3 ,0 5 8 .4 7 5 ,0 3 .8 3 7 ,1 2 .9 0 4 ,3 1 7 0 ,0 2 .9 0 8 ,0 9 .8 9 3 ,0 1 7 .1 4 8 ,0 1 3 3 .4 0 0 ,0

1 Vốn trong nước 400,0 1.668,0 3.473,1 54.022,0 - 4.852,0 2.173,0 58.475,0 3.837,1 2.904,3 170,0 2.908,0 9.893,0 17.148,0 133.400,0
1.1 Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-101) 400,0 1.668,0 3.473,1 54.022,0 - 4.852,0 2.173,0 58.475,0 3.837,1 2.904,3 170,0 2.908,0 9.893,0 17.148,0 -

1 .1 .1
K i n h  p h í  t h ự c  h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ _ 9 0 ,0 . 1 1 .5 0 0 ,0 3 9 0 ,0 2 5 0 ,0 1 .4 6 5 ,0 8 6 0 ,0 7 6 1 ,0 1 7 0 ,0 9 0 0 ,0 1 .4 4 8 ,0

-  K in h  p h í  k h o á n  c h i 3 9 0 ,0 2 5 0 ,0 1 .4 6 5 ,0 5 1 0 ,0 5 7 8 ,0 9 8 5 ,0

-  K in h  p h í  k h ô n g  k h o á n  c h i 9 0 ,0 1 1 .5 0 0 ,0 3 5 0 ,0 1 8 3 ,0 1 7 0 ,0 9 0 0 ,0 4 6 3 .0

1 .1 .2 K i n h  p h í  t h ư ờ n g  x u y ê n 4 0 0 ,0 7 2 5 ,0 2 .4 3 3 ,1 - - 3 .4 0 0 ,0 1 .1 0 0 ,0 1 0 .1 8 0 ,0 1 .6 9 7 ,1 1 .3 1 3 ,3 - 6 7 2 ,0 - 1 5 .7 0 0 ,0 -

-  K in h  p h í  th ự c  h i ệ n  t ự  c h ủ
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Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung

C h i  t i ế t  t h e o  đ o m  v ị  s ử  d ụ n g
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(VKIST)

Đ ề  á n  1 1 3 6

A B 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

- Kinh phí tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền 
lương là: 10,0 10,0 40,0 10,0 80,0 10,0 10,0 100,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ (sau khi đã trừ 

kinh phí tiết kiệm để thực hiện CCTL) 390,0 725,0 2.423,1 3.360,0 1.090,0 10.100,0 1.687,1 1.303,3 672,0 15.600,0
1 .1 .3 K i n h  p h í  không t h ư ờ n g  x u y ê n - 8 5 3 ,0 1 .0 4 0 ,0 4 2 .5 2 2 ,0 - 1 .0 6 2 ,0 8 2 3 ,0 4 6 .8 3 0 ,0 1 .2 8 0 ,0 8 3 0 ,0 - 1 .3 3 6 ,0 9 .8 9 3 ,0 - -

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (sau khi đã trừ 
kinh phí tiết kiệm để thực hiện CCTL) 853,0 1.040,0 24.580,0 1.062,0 753,0 46.571,0 1.270,0 820,0 1.336,0 9.893,0
- Kinh phí tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền 
lương là: 10,0 10,0
- Đoàn ra và niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN) - - - 17.942,0 - - 70,0 259,0 - - - - - - -

1.2 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã 
hội và nhăn văn (Loại 100-102)

1 .2 .1
K i n h  p h í  t h ự c  h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ

- Kinh phí khoán chi
- Kinh phí không khoán chi

1.3 Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ khác 
(Loại 100-103) 133.400,0

1.3.1
K i n h  p h í  t h ự c  h i ệ n  nhiệm v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ 133.400,0
- Kinh phí khoán chi
- Kinh phí không khoán chi 133.400,0

IV Chi sụ* nghiềp bảo vê môi trưỜTìg 4 5 0 ,0

1
Hoạt động điều tra, quan trác môi trường (Loại 
250-251)

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Hoạt động bảo vệ môi trưởng khác (Loại 250-278) 450,0
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 450,0

V
C h ì  s ự  n g h i ệ p  v ă n  h ó a  t h ô n g  t i n  ( L o ạ i  1 6 0 - 1 6 1 )

4 0 0 ,0

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0

M Ã  S Ố  Đ Ơ N  V Ị  S Ử  D Ụ N G  N G Â N  S Á C H 1110754 1126886 1104879 1054712 1122148 1122693 1127980 1054710 1028507 1124105 1110873 1048032 3025698 1125493 1125493

Đ ịa  đ i ể m  K B N N  n o i  đ o m  v ị  s ử  d ụ n g  n g â n  s á c h  

g i a o  d ị c h :

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nọi

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

KBNN 
thành phố 

Hà Nội 
SỞGD 
KBNN

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự
toán cấp 

trên

KBNN 
thành phố 

Hà Nội, 
SỞGD 
KBNN

Đom vị dự 
toán cấp 

ừên

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN 
Quận 
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KENN 
Quận I, TP 

Hồ Chí 
Minh

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

KBNN 
Quận 
Thanh 

X u â n ,  H à  

Nọi

KBNN Quận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

M ã  K h o  b ạ c  n h à  n ư ớ c 0022 0022 0011 0011,0003 0022 0011,0003 0022 0133 0011 0022 0022
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B ộ KHOA HỌC VĂ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

THUYẾT MINH TỎNG HỢP PHÂN BỞ Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NÃM 2021 CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Đ Ợ T1) 
(Kèm theo Quyết định sốiỉOỊỊ/QĐ-BKHCN ngày ỉệ thảngJ iAtăm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mẩu sổ 39.1

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mẵ tính

chất 
nguồn 

kinh phỉ

Tỗng sổ dự 
toán phân bẩ 
cho cắc đơn vị

Viện Năng 
luựng 

Nguyên tử 
Việt Nam

Viện ứng 
dụng công 

nghệ

Tỗng cục 
Tiêu chuẩn 
đo luửng 
chẩt lượng

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ
vả Đầẫ mỗi 

sáng tạo

Viện
Nghiên cứu 

và phát 
triển Vùng

Trung tẳm 
công nghệ 
thông ttn

Viện đánh 
giá khoa 
học và 

định giá 
công nghệ

Viện Khoa 
hộc SHTT

Vãn phòng 
công nhện 
chất lưựng

Báo Khoa 
học và 

Phát triển

Tạp chỉ 
Khoa học 
và cỏng 
nghệ Việt

Nam

Trung tầm 
nghiên cứu

và phắt 
triển truyền 

thông
KH&CN

Trung tâm 
Nghiên cửu

và Phát 
triền hội 

nhập 
KH&CN 
quác tá

Viện
nghiên cứu 
sáng chá vả 
khai thác 
công nghệ

Văn
phòng ủy 
ban Vũ trụ

Văn phòng 
đẵng ký 

hoạt động
KH&CN

A B c D = 1 đển 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dự TOẤN CHI NSNN 633.524,0 148.087,0 27.6563 71397,0 25.572,6 14.082,7 12381,0 3.605,0 3.245,0 1314,0 1.780,0 9.653,9 12.440,0 1.901,0 4.885,0 400,0 1.668,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 633.524,0 148.087,0 27.6563 71397,0 25372,6 14.082,7 12381,0 3.605,0 3.245,0 1314,0 1.780,0 9.653,9 12.440,0 1.901,0 4.885,0 400,0 1.668,0
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 633.524,0 148.087,0 27.6563 71397,0 25.572,6 14.082,7 12381,0 3.605,0 3.245,0 1.314,0 1.780,0 9.653,9 12.440,0 1.901,0 4.885,0 400,0 1.668,0

1.1 VỎN TRONG NƯỚC 633.524,0 148.087,0 27.6563 71397,0 25.572,6 14.082,7 12.581,0 3.605,0 3.245,0 1314,0 1.780,0 9.653,9 12.440,0 1.901,0 4885,0 400,0 1.668,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 196.987,3 16.022,0 12.2793 1.640,0 5.970,0 3.650,0 500,0 870,0 915,0 300,0 500,0 400,0 2.707,0 90,0

A Nhiệm vụ KHCN cấp Bệ (Loại 100, Khoản 
101) 55.782,3 14.312,0 11.114,3 1.640,0 4.970,0 2.950,0 500,0 420,0 65,0 300,0 500,0 1.927,0 90,0

1 Đe tài, đề án cấp Bộ 41.930,3 5.550,0 10.664,3 1.290,0 3.180,0 2.950,0 500,0 420,0 65,0 300,0 500,0 1.927,0 90,0
a Đề tài, đề án c h u y ể n  tiếp từ năm trước 26.139,3 4 .4 8 0 ,0 5 .4 6 4 ,3 3 .1 8 0 ,0 2 .9 5 0 ,0 5 0 0 ,0 4 2 0 ,0 6 5 ,0 3 0 0 ,0 3 0 0 ,0 1 .9 2 7 ,0 9 0 ,0

b Đề tài, đề án thực hiện từ năm nay 15.791,0 1 .0 7 0 ,0 5 .2 0 0 ,0 1 .2 9 0 ,0 2 0 0 ,0

2 Các nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ 9.702,0 8.312,0 1.390,0

a Chương trình cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 3370,0 1 .9 8 0 ,0 1 .3 9 0 ,0

b Chương trình cấp Bộ mở mới từ năm nay 6332,0 6 .3 3 2 ,0

3 Câng tác quản lý về KH&CN 4.150,0 450,0 450,0 350,0 400,0

B Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở (Loại 100,
Khoản 101ị 7.805,0 1.710,0 1.165,0 1.000,0 700,0 450,0 850,0 400,0 780,0

c Kinh phi cho Đề án 1136 (Loại 100, Khoản Ị 
103) 133.400,0
Phân thành: 196.987,3 16.022,0 12.279,3 1.640,0 5.970,0 3.650,0 500,0 870,0 915,0 300,0 500,0 400,0 2.707,0 90,0
- Kinh phí khoán chi 16 27.577,5 10.114,0 4.242,0 1.264,0 3.441,0 1.914,5 420,0 65,0 300,0 500,0 1.139,0
- Kinh phí không khoán chi 16 169.409,8 5.908,0 8.037,3 376,0 2.529,0 1.735,5 500,0 450,0 850,0 400,0 1.568,0 90,0

L1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN (Loại 100, 
Khoản 101) 178385,7 76.166,0 15.127,0 7.255,0 17.452,6 649,7 2.821,0 2.735,0 1.580,0 345,0 1314,9 11.940,0 1.501,0 1.878,0 400,0 725,0

1 Tiền lương và hoạt động hệ máy 17300,0 2.821,0 345,0 1.317,0 400,0
Lĩ T iề n  lương, tiền c ô n g 14375,0 2.471,0 3 3 0 ,0 1.247,0 3 5 0 ,0

1 .2
H o ạ t đ ộ n g  b ộ  m á y  (s a u  k h ỉ  đ ẵ  giảm t r ừ  kỉnh 
phí tiết kiệm 1 0 %  đ ể  th ụ c  hiện C C T L )

2.955,0 3 0 0 ,0 1 5 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0

1.3 Kinh phi tiết kiệm để thực hiện CCTL (từ 
hoạt động bộ mảy) là: 170,0 50,0 20,0 10,0

2
Nhiệm vu thtròmg xuyên theo chúc năng 
(sau khi ãẵ giảm trù’ Mnh phí tỉểt kiệm 
10% đễ thực hiện CCTL)

144.742,0 7 6 .1 0 0 ,0 1 5 .0 5 4 ,0 7.155,0 1 7 .4 1 6 ,0 650,0 2.715,0 1 .5 6 0 ,0 11.900,0 1.491,0 1.858,0 7 2 5 ,0

3 Kình phi tíểt kiệm để thực hiện CCTL (từ 
nhiệm vạ TXTCN) là: 530,0 100,0 100,0 100,0 50,0 20,0 20,0 40,0 10,0 20,0

4
Giảm dự toán kinh phí 0,5% BHXH 07 
tháng cuẩi năm 2017 theo Cồng văn sổ 
4193/BKHCN-KHTC neày 30/12/2019

-863 -34,0 -27,0 -1 3 ,4 -03 -2,1

5
Kỉnh phí hoạt đọng của VKIST (sau khi 
đẵ giảm trừ kinh phỉ tiết kiệm 10% dể 
thực hiện CCTL)

15.600,0
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TT Nội dung
MS tính 

chất 
nguồn 

kinh phí

Tổng sể dự 
toán phẫn bỗ 
cho các đơn vị

Viện Năng 
lượng 

Nguyên tử 
Việt Nam

Viện ứng 
dụng công

nghệ

Tẩng cục 
Tiêu chuẩn 
đo lường 
chất lượng

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ 
và Đỗi mỗi 

sáng tạo

Viện
Nghiên cửu 

vi phát 
triển Vùng

Trung tâm 
công nghệ 
thông tin

Viện đánh 
giá khoa 
học và 

định giầ 
công nghệ

Viện Khoa 
hộc SHTT

Văn phòng 
cổng nhận 
chất lượng

Báo Khoa 
học và 

Phát triển

Tạp chỉ 
Khoa học 
vả Công 
nghệ Việt

Nam

Trung tâm 
nghiỄn cứu

vả phắt 
triển truyền 

thông
KH&CN

Trung tâm 
Nghiên cửu 

vả Phát
triển hội 

nhập 
KH&CN 
. quổc tế

Viện
nghiên cửu 
sắng chế và 
khai thác 
công nghệ

Văn
phòng ủy 
ban Vũ trụ

Văn phòng
đẵng ký 

hoạt động 
KH&CN

A B c D s* 1 đến 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 Kmh phí tiết kiệm để thực hiện CCTL (từ 
kỉnh phi hũẹt động của VKIST) 100,0

Phân thành: 178.385,7 76166,0 15.127,0 7.255,0 17.452,6 649,7 2.821,0 2.735,0 1.580,0 345,0 1.314,9 11.940,0 1.501,0 1.878,0 400,0 725,0
- Kinh phi thực hiện tự chủ
- Kinh phỉ tiết kiệm để thực hiện cải cách 
tiền lương là: 800,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 20,0 20,0 20,0 40,0 10,0 20,0 10,0

- Kinh phi không thực hiện tự chủ 177.585,7 76.066,0 15.027,0 7.155,0 17.402,6 649,7 2.771,0 2.715,0 1.560,0 345,0 1.294,9 11.900,0 1.491,0 1.858,0 390,0 725,0

L O KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYẺN 
(Loại 100, Khoản 101) 258.151,0 55.899,0 250,0 62.502,0 2.150,0 9.783,0 9.260,0 750,0 1.014,0 1.435,0 8339,0 300,0 853,0

1 Kmh phi không thưởng xuyên khác 96.877,0 14.140,0 2.150,0 9.260,0 750,0 1.435,0 8339,0 300,0 853,0
u Bồi dưỡng độc hại 174,0

1.2 Dụy trì và phát triển mạng Nghiên cứu và 
Đào tao Việt Nam (Vinaren) 7.800,0

1.3 Nhiệm vụ thống kê 3300,0

1.4
Duy trì, vện hành tòa nhầ trung tắm thông 
tin khu vực phía Nam; quản lý, vận hành và 
khai thác tòa nhà Trung tâm thông tin khu
vực phía Nam

986,0

1.5 Hội nghị, hội thảo 3.000,0
1.6 Hỗ trợ xuất bản 9.945,0 985,0 6.140,0

1.7
Theo dõi tình hỉnh cải thiện Chỉ số Đổi mới 
sáng tạo (GII) và các chì số khác theo phân 
công của Chính phủ

1.150,0 1.150,0

1.8 Bổ sung và khai thác hiệu quả nguồn tin
KH&CN 16.120,0

1.9
Các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm 
quyền giao (sau khỉ đã trừ tiết kiệm 10% để 
thực hiện CCTL)

33.807,0 13.990,0 250,0 9.225,0 740,0 450,0 2.179,0 290,0
.........

853,0

uo Kỉnh phỉ tiết kiệm đề thực hiện cải cách liền 
lương từ các nhiệm vụ khác là: 245,0 150,0 35,0 10,0 20,0 10,0

1.11 Giải thường HCM vả giải thưởng nhà nuức 
về KH&CN đợt 6 19.600,0

1.12
Kinh phí hoạt động của ủy  ban về KH&CN 
thuộc Hội đồng quốc gia về phát triển bền
vững và nâng cao năng lục cạnh tranh 750,0 750,0

2 Hợp tác quắc tể 33.700,0 679,0 250,0 11.034,0 1.014,0
-Đoàn ra 6.775,0 400,0 200,0 395,0 125,0
- Đoàn vào 1.010,0 211,0 42,0
- Hội nghị, hội thảo quốc tế 2.752,0 68,0 50,0 939,0
- Niên liễm 23.163,0 9.658,0 889,0

3 Tăng cường cơ sở vệt chất, trang thiết bị 
cho các cơ quan KH&CN 117331,0 55.220,0 37.328,0 9.783,0

a Tâng cường cơ sờ vật chất, trang thiết bị cho 
các cơ quan KH&CN chựyển tiếp từ năm 102331,0 55.220,0 37.328,0 9.783,0

b Cơ sờ dữ liệu Science Dỉrect và Scopus 
(chuyển tiếp năm trước) 15.000,0

4 Sửa chữa, chổng xuống cấp 10.243,0
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TT Nội dung
Mfi tỉnh 

chắt 
nguồn 

kinh phí

Tầng sổ dự 
toán phân hễ 
cho các đom v|

Viện Năng
ẫirợng 

Nguyên tử
Việt Nam

Viện ứng 
dụng công

nghệ

Tểng cục 
Tiêu chuln 
đo lường 
chất lượng

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ 
vả Đỗi mửỉ 

sáng tạo

Viện
Nghiên cửu 

và phắt 
triển Vùng

Trung tấm 
công nghệ 
thông tin

Viện đánh 
giá khoa 
học và 

định giá 
công nghệ

Viện Khoa 
hộc SHTT

Văn phỏng 
công nhận 
chẩt lượng

Báo Khoa 
học vả 

Phát triển

Tạp chí 
Khoa học 
và Công
nghệ Việt 

Nam

Trung tâm 
nghiên cứu

và phát 
triển truyền 

thông
KH&CN

Trung tâm 
Nghiên cửu 

vả Phát
triền hội 

nhập 
KH&CN
CỊỊuẨctế

Viện
nghiên cứu 
sáng ché và 
khai thác 
công nghệ

Văn
phdng ủy 
ban Vũ trụ

Văn phòng 
đãng ký 

hoạt động 
KH&CN

A B c D = 1 đến 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a Sửa chữa, chổng xuống cấp thực hiện từ 

năm nay 10.243,0

Phân thành: 258.151,0 55.899,0 250,0 62.502,0 2.150,0 9.783,0 9.260,0 750,0 1.014,0 1.435,0 8.339,0 300,0 853,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 227.968,0 55.499,0 50,0 52.299,0 2.150,0 9.783,0 9225,0 740,0 1.435,0 8.319,0 290,0 853,0
- Kinh phí tiết kiệm để thực hiện cải cách 
tiền lương là: 14 245,0 150,0 35,0 10,0 20,0 10,0

- Đoàn ra và niên liềm tham gia các tổ 
chức quốc tể (tại SGD KBNN) 12 29.938,0 400,0 200,0 10.053,0 1.014,0

TỔNG CỘNG 633.524.0 148.087.0 27.6563 71397.0 ÌSSOA 14.082.7 12.581.0 3.605.0 3.245.0 ẴMẾã 1 780.0 9.653.9 12 440.0 1.901.0 4.885.0 400.0 1.668.0
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THI

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chưomg: 17

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
Nhà xuất 

bản
KHKT

Văn phòng
Bộ

Cục Sừ 
hữu trỉ tuệ

Cục An 
toin bức 
xạ và hạt 

nhân

Cyc nẵng
lượng

nguyễn tử

Cục thông 
rin

KH&CN 
quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

phát triền 
rông nghệ

Cục Phát 
triễn thị 

trường và
duanh
nghiệp

KH&ÕN

Thanh 
tra Bộ

Cục công 
tiỉc phỉa 

Nam

BQLDA 
đầu tư xây

dựng
chuyên
ngành

KH&CN

Viện Khoa 
học vỉ 

Công nghệ 
Việt Nam- 
Hàn Quốc

Đề <n 1136

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Dự TOÁN CHI NSNN 3.473,1 54.022,0 4.852,0 2.173,0 58.475,0 3.837,1 2.904,3 170,0 2.908,0 9.893,0 17.148,0 133.400,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 3.473,1 54.022,0 4.852,0 2.173,0 58.475,0 3.837,1 2.904,3 170,0 2.908,0 9.893,0 17.148,0 133.400,0
I KINH PHÍ S ự  NGHIỆP KHOA HỌC 3.473,1 54.022,0 4.852,0 2.173,0 58.475,0 3.837,1 2.9043 170,0 2.908,0 9.893,0 17.148,0 133.400,0

LI VÓN TRONG NƯỚC 3.473,1 54.022,0 4.852,0 2173,0 58.475,0 3.837,1 2.9043 170,0 2.908,0 9.893,0 17.148,0 133 400,0

L U KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

11.500,0 390,0 250,0 1.465,0 ' 860,0 761,0 170,0 900,0 1.448,0 133.400,0

A Nhiệm vạ KHCN cấp Bộ (Loại 100, Khoản 
101) 11.500,0 390,0 250,0 1.465,0 510,0 761,0 170,0 500,0 1.448,0

1 Đề tài, đề án cấp Bộ 9.000,0 390,0 250,0 1.465,0 510,0 761,0 170,0 500,0 1.448,0
a Đề tài, đề án chuyền tiếp từ năm trước 3.034,0 390,0 510,0 411,0 170,0 500,0 1.448,0
b Đề tài, đề án thục hiện từ năm nay 5.966,0 250,0 1.465,0 350,0
2 Các nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp Bộ

a Chương trinh cấp Bộ chuyển tiếp từ năm
b Chương trinh cấp Bộ mờ mới từ năm nay
3 Công tác quản lỷ về KH&CN 2.500,0

B Nhiệm vạ KữCN cấp cơ sở (Loại 100, 
Khoăn 101) 350,0 400,0

c Kinh phi cho Đe án 1136 (Loại 100, Khoản 
103) 133.400,0

Phân thành; 11.500,0 390,0 250,0 1.465,0 860,0 761,0 170,0 900,0 1.448,0 133.400,0
- Kinh phỉ khoán chỉ 390,0 250,0 1.465,0 510,0 578,0 985,0
- Kinh phí không khoán chi 11.500,0 350,0 183,0 170,0 900,0 463,0 133.400,0

LL2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN (Loại 100» 
Khoản 101) 2.433,1 3.400,0 1.100,0 10.180,0 1.697,1 13133 672,0 15.700,0

1 Tiền lương vả hoạt động bộ máy 2.437,0 10.180,0
u Tiền lương, tiền công 2.377,0 7.600,0

1.2 Hoạt động bộ máy (sau khỉ đã giảm trừ kỉnh 
phí tiết Mệm 10% để thực hiện CCTL) 50,0 2.500,0

1.3 Kinh phí tiết kiệm để thực hiện CCTL (từ 
hoạt động bộ mảy) là: 10,0 80,0

2
Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
(sau khi đã giảm trừ ldnh phí riết kiệm 
10% để thực hiện CCTL)

3.360,0 1.090,0 1.690,0 1.306,0 672,0

3 Kinh phi ứết kiệm để thực hiện CCTL (từ 
nhiệm vạ TXTCN) là: 40,0 10,0 10,0 10,0

4
Giảm dự toán kinh phí 0,5% BHXH 07 
tháng cuối năm 2017 theo Công văn sổ 
4193/BKHCN-KHTC ngày 30/12/2019

-3,9 -2,9 -2,7

5
Kỉnh phí hoạt động của VKIST (sau khỉ 
đã giảm trừ kỉnh phí riết kiệm 10% để 
thục hiện CCTL)

15.600,0
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TT Nội dung
Nhả xuất 

'bản
KHKT

Văn phòng 
Bộ

Cục Sở 
hữu trí tuệ

Cục An 
toàn b&c
Xệ vả hệt 

nhân

Cục năng
lượng 

nguyên tử

Cục thông 
tin

KH&CN 
quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

phát triền 
công nghệ

Cục Phất 
triển thị 

trường vả 
doanh 
nghiệp 

KH&CN

Thanh 
tra Bộ

Cục công 
tie phía 

Nam

BQLDA 
đầu tư xây 

dtfng 
chuyên 
ngầnh 

KH&CN

Viện Khoa 
học vả 

Cổng nghệ
Việt Nam- 
Hàn Quác

Đề án 1136

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6 Kinh phí nết kiệm để thực kiệm CCTL (từ 
kinh phi hoạt động của VKIST) 100,0
Phân thành: 2.433,1 3.400,0 1.100,0 10.180,0 1.697,1 1.313,3 672,0 15.700,0
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phi tiết kiệm để thực hiện cải cách 
tiền lương là: 10,0 40,0 10,0 80,0 10,0 10,0 100,0
- Kinh phi không thực hiện tự chủ 2.423,1 3.360,0 1.090,0 10.100,0 1.687,1 1.303,3 672,0 15.600,0

L O KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 
(Loại 100, Khoản 101) 1.040,0 42.522,0 1.062,0 823,0 46.830,0 1.280,0 830,0 0 3 6 ,0 9.893,0

I Kinh phi không thường xuyên khác 1.040,0 22.600,0 800,0 650,0 31.464,0 1.280,0 830,0 986,0
U Đồi dưỡng độc hại 174,0

1.2 Duy trì và phát triển mạng Nghiên cửu vả 
Đào tạo Việt Nam (Vinaren) 7.800,0

1.3 Nhiệm vụ thống kê 3.300,0

1.4
Duy trì, vận hành tòa nhà trung tâm thông 
tin khu vực phía Nam; quản lý, vận hành và 
khai thác tồa nhà Trung tâm thông tin khu 
vục phía Nam

986,0

1.5 Hội nghị, hội thảo 3.000,0
1.6 Hỗ trợ xuất bản 700,0 2 120,0

1.7
Theo dối tình hỉnh cải thiện Chỉ so Đổi mói 
sáng tạo (GII) và các chỉ số khác theo phân 
công của Chính phủ

1.8 Bổ sung và khai thác hiệu quả nguồn tin 
KH&CN 16.120,0

1.9
Các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm 
quyền giao (sau khi đẵ trừ tiết kiệm 10% để 
thực hiện CCTL)

340,0 800,0 650,0 1.950,0 1.270,0 820,0

1.10 Kỉnh phi ttểt kiệm đề thực hiện cái cách tiền 
lương lừ các nhiệm vụ khác là: 10,0 10,0

1.11 Giải thường HCM vả giải thường nhà nước 
về KH&CN đợt 6 19.600,0

1.12
Kinh phí hoạt động của ửy ban về KH&CN 
thuộc Hội đồng quốc gỉa về phát triển bền 
vững vả nâng cao năng lực cạnh tranh

2 Hợp tác quốc ứ 19.922,0 262,0 173,0 366,0
-Đoàn ra 5.460,0 70,0 125,0
- Đoản vào 670,0 50,0 37,0
- Hội nghị, hội thảo quốc tế 1.310,0 262,0 53,0 70,0
- Niên liễm 12.482,0 134,0

3 Tăng cưởng cư sở vật chải, trang thiểt bị 
cho cảc cơttuan KH&CN 15.000,0

a Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho
các cơ quan KH&CN chuyển tiếp từ nẵm

b Cơ sờ dữ liệu Science Dữecí và Scopus 
(chuyển tiếp nẵm trước) 15.000,0

4 Sửa chũm, chống xuống cấp 350,0 9.893,0
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TT Nội dung
Nhả xuất 

bần 
KHKT

Văn phòng
Bộ

Cục Sử
hữu trí tuệ

Cục An 
toàn búrc 
xạ và hạt 

nhẳn

Cục năng 
tiĩựng 

nguyễn tử

Cụcthdng 
tin

KH&CN 
quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

phát triển 
công nghệ

Cục Phát 
triển thị 

trường vầ 
doanh
nghiệp

KH&CN

Thanh
tra Bệ

Cục công 
tácphỉa 

Nam

BQLDA 
đầu tư xây

dựng
chuyên
ngành

KH&CN

Viện Khoa 
học và 

Công nghệ 
Việt Nam- 
Hàn Quốc

Đề án 1136

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

a Sủa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ 
năm nay 350,0 9.893,0

Phân thành: 1.040,0 42.522,0 1.062,0 823,0 46.830,0 1.280,0 830,0 1.336,0 9.893,0
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.040,0 24.580,0 1.062,0 753,0 46.571,0 1.270,0 820,0 1.336,0 9.893,0
- Kinh phí tiết kiệm để thực hiện cài cách
tiền lương là: 10,0 10,0

- Đoàn ra và niên liễm tham gia các tổ 
chức quốc tể (tại SGD KBNN) 17.942,0 70,0 259,0

TỔNG CỘNG 3.473.1 54.022.0 4 852.0 U 1 M 58.475.0 3 837.1 2.9043 170.0 2.908.0 9.893.0 17.148,0 133.400.0

N| ệ
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B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chương: 17

Mẩu biểu số 44.1

THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI s ự  NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3 3 0 §  /QĐ-BKHCNngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời
gian

TổngKP 
NSNN được 

duyệt

KP NSNN đã 
bố trí đến 
hết 2020

Ước thực 
hiện 2020

Dự toán 
giao 2021 Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 ố 7
Tổng chi 58.952 6.890 6.890 16.780

I KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
H KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 58.952 6.890 6.890 16.780

n.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án về bảo vệ 
môi trường 58.502 6.890 6.890 16.330

a Nhiệm vụ/dự án chuyển tiếp 46.532 6.890 6.890 9.360
1 Viện Năng lượng nguyên tử VN 46.532 6.890 6.890 9.360

1.1
Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai 
đoạn 2020-2022

Viện KHKTHN
2020-
2022

19.482 4.560 4.560 3.560
Q Đ 4134/Q Đ - 
BKHCN ngày 
31/12/2019

1.2

Điều ữa, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông 
phóng xạ môi ừường trong khu vực có khả năng 
chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài 
biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự 
cổ (giai đoạn 2020-2022)”

Viện KHKTHN
2020-
2022 27.050 2.330 2.330 5.800

QĐ 1789/QĐ- 
BKHCN ngày 
29/6/2020

b Nhiệm vụ/dự án mở mới 11.970 - - 6.970
1 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 8.300 - - 3.300

1



1.1

Xây dựng 75 Dự thảo quy trình kỹ thuật (tương 
đương với TCVN) về các phương pháp quan 
trắc, phân tích các thông sổ ô nhiễm ữong môi 
trường không khí, nước, đất và chất thải rắn, 
phục vụ kiểm soát và quản lý môi trường giai 
đoạn 2021-2023

Viện Tiêu chuẩn 
chất lượng VN

2021 7.500 - . - 2.500
QĐ 3714/Q Đ- 
BKHCN ngày 
24/12/2020

1.1
Quan trắc môi trường mưa axit khu vực miền 
Bắc và nước mặt, ừầm tích đầu nguồn sông 
Hồng, sông Lô

Trung tâm Kỹ 
thuật TCĐLCL1

2021 800 800
QĐ 3713/QĐ- 
BKHCN ngày 
24/12/2020

2 Viện Năng lượng nguyên tử VN 3.670 - - 3.670

2.1

Quan trắc phóng xạ môi trường tại: Đà Lạt; 
Ninh Thuạn; Tp. Hồ Chí Minh; Bình Thuận; 
Vũng Tàu; Cà Mau; Tây Ninh và quan trắc, 
phân tích phóng xạ môi trường nước Sông Tiền 
tại Bắc Mỹ Thuận.

Viện Nghiên cứu 
hạt nhân

2021 1.550 1.550
QĐ 3735/QĐ- 
BKHCN ngày 
24/12/2020

2.2

Quan trắc phóng xạ môi trường biển tại: Gành 
Rái tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phú Quý tỉnh Bình 
Thuận; Phú Quốc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Ninh  
Thuận

Viện Nghiên cứu 
hạt nhân 2021 1.150 1.150

QĐ 3735/QĐ- 
BKHCN ngày 
24/12/2020

2.3

Quan trắc phóng xạ môi trường tại Hà Nội; 
Lạng Sơn; Quảng Ninh; Lào Cai và quan trắc 
phân tích phóng xạ nước đàu nguồn sông Hồng, 
sông Kỳ Cùng

Viện KHKTHN 2021 970 970
QĐ 3735/Q Đ- 
BKHCN ngày 
24/12/2020

IL2 H oạt động khác 450 - - 450
1 Văn phòng Bộ 450 - - 450

1.1
H oạt động  quản  lý các nh iệm  vụ  bảo vệ m ôi 
trườ ng ; th ô n g  tin  tuyên  truyền , tổ  chức hội thảo  
về công  tác  bảo vệ m ôi trư ờ ng

V ăn  phòng  B ộ 2021 450 450
QĐ 3735/QĐ- 
BKHCN ngày 
24/12/2020

2



Mau sổ 46.1B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chương: 17

THUYẾT MINH TỔNG HỢP PHÂN BỎ D ự  TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
NĂM 2021 CỦẢ B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định s ố / Q Đ - B K H C N  ngày 31 thảng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Ước thực 
hiện năm 

2021

Năm phân bổ: 2021

Dự toán 
giao

Dự toán đã 
phân bổ 

cho các đơn 
vị trực 
thuộc

Phân bổ cho 
các đơn vị 
trực thuộc 

lần này

A B 1 2 3 4
Dự TOÁN CHI NSNN 100% 112.793,0 112.793,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 100% 112.793,0 112.793,0

I KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 
340, KHOẢN 341) 100% 112.793,0 112.793,0

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 100% 106.609,0 106.609,0
a Mức phân bổ theo đầu biên chế được giao 100% 27.395,0 27.395,0

b
Xử lý chênh lệch 0,5% BHXH 07 tháng cuối năm 
2017

100% (7,0) (7,0)

c
Lương và các khoản tinh theo lương của biên chế 
quản lý nhà nước 100% 72.501,0 72.501,0

d
Các hoạt động đặc thù phục vụ công tác quản lý 
nhà nước có tính chất thường xuyên

100% 6.590,0 6.590,0

e Trang phục thanh tra 100% 130,0 130,0
1.2 Kinh phỉ không thực hiện tự chủ 100% 6.184,0 6.184,0

a
Duy trì hoạt động thường xuyên của toàn nhà Trụ 
SỞBỘKH&CN 100% 4.000,0 4.000,0

b

Nhiệm vụ chung triển khai Quyết định 
19/2014/QĐ-TTg về áp dụng Hệ thống ISO 
9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà 
nước

100% 200,0 200,0

c Các hoạt động đặc thù phục vụ công tác quản lý 
nhà nước có tính chất không thường xuyên

100% 1.064,0 1.064,0

d Mua xe ô tô 100% 920,0 920,0
Phân thành: Kinh phí quản lý hành chính

1 Kinh phỉ thực hiện tự chủ 106.609,0 106.609,0
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 6.184,0 6.184,0

TỎNG CỘNG 112.7930 112.793 0



Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ
Chương: 17

Mâu số 46.2

THUYẾT MINH TỎNG HỢP PHÂN BỎ D ự TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định sổ ĩ  ỹ§ỹ/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
-

Ư ớ c

thực
hiện
n ă m

2021

Năm phân bể: 2021

Dự toán giao
Dự toán đẵ 
phân bỗ cho 
các đơn vị 
trực thuộc

Phân bổ cho 
các đơn vị 

trực thuộc l ầ n  

này

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 
đo lường 

chất lượng

Vãn phòng
Bộ

Cục An 
toàn bức 
xạ và hạt 

nhân

Cục năng 
lượng 

nguyên tử

Cục thông 
t i n  KH&CN 

quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

phát triển 
công nghệ

Cục Phát triển 
thị trường và 
doanh n g h i ệ p  

KH&CN

Thanh 
tra Bộ

Cục công 
tác phía

N a m

Á B c D E G = 1 đến 9 1 2 3 4 5 ố 7 8 9
Dự TOÁN CHINSNN 1 0 0 % 112.793,0 112.793,0 25.769,5 55.588,5 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7 4.447,0 4.819,0 3.983,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 1 0 0 % 112.793,0 112.793,0 25.769,5 55.588,5 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7 4.447,0 4.819,0 3.983,0

I KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHỈNH (LOẠI 340, KHOẢN 
341) 1 0 0 % 112.793,0 1 1 2 .7 9 3 ,0 25.769,5 55.588,5 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7 4.447,0 4 .8 1 9 ,0 3.983,0

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 1 0 0 % 1 0 6 .6 0 9 ,0 1 0 6 .6 0 9 ,0 25.569,5 49.604,5 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7 4.447,0 4.819,0 3.983,0
a M ứ c  p h â n  b ổ  t h e o  đ ầ u  b i ê n  c h ế  đ ư ợ c  g ia o 1 0 0 % 27.395,0 27.395,0 6 .1 9 1 ,0 1 4 .1 9 6 ,0 8 0 0 ,0 8 3 6 ,0 1 .2 6 0 ,0 9 5 0 ,0 1 .0 5 6 ,0 9 1 8 ,0 1 .1 8 8 ,0

b X ử  lý  c h ê n h  l ệ c h  0 ,5 %  B H X H  0 7  t h á n g  c u ố i  n ă m  2 0 1 7 1 0 0 % ( 7 ,0 ) ( 7 ,0 ) (6,7) ( 0 ,3 )

c
L ư ơ n g  v à  c á c  k h o ả n  t i n h  th e o  l ư ơ n g  c ủ a  b i ê n  c h ế  q u à n  lý  n h à  

n ư ớ c
1 0 0 % 72.501,0 72.501,0 1 7 .6 2 8 ,5 3 2 .9 0 8 ,5 4 .5 8 4 ,0 2 .1 9 6 ,0 3 .4 4 6 ,0 3 .3 7 1 ,0 3 .3 9 1 ,0 2 .4 8 1 ,0 2 .4 9 5 ,0

d
C á c  h o ạ t  đ ộ n g  đ ặ c  t h ù  p h ụ c  v ụ  c ô n g  t á c  q u ả n  lý  n h à  n ư ớ c  c ó  t í n h  

c h ấ t  t h ư ờ n g  x u y ê n
1 0 0 % 6.590,0 6.590,0 1 .7 5 0 ,0 2 .5 0 0 ,0 7 4 0 ,0 1 .3 0 0 ,0 3 0 0 ,0

e T r a n g  p h ụ c  t h a n h  t r a 100% 130,0 130,0 ỉ 0,0 1 2 0 ,0

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 1 0 0 % 6.184,0 6.184,0 200,0 5.984,0

a
D u y  t r ì  h o ạ t  đ ộ n g  t h ư ờ n g  x u y ê n  c ù a  t o à n  n h à  T r ụ  s ở  B ộ  K H & C N

1 0 0 % 4.000,0 4.000,0 4 .0 0 0 ,0

b
N h i ệ m  v ụ  c h u n g  ư i ể n  k h a i  Q u y ế t  đ ịn h  1 9 / 2 0 1 4 / Q Đ - T T g  v ể  á p  

d ụ n g  H ệ  th ố n g  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8  v à o  h o ạ t  đ ộ n g  c ơ  q u a n  h à n h  c h í n h  

n h à  n ư ớ c

1 0 0 % 200,0 200,0 2 0 0 ,0

c Mua xe ô tô 1 0 0 % 920,0 9 2 0 ,0

d
C á c  h o ạ t  đ ộ n g  đ ặ c  t h ù  p h ụ c  v ụ  c ô n g  t á c  q u ả n  lý  n h à  n ư ớ c  c ó  t í n h  

c h ấ t  k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n
1 0 0 % 1 .0 6 4 ,0 1 .0 6 4 ,0

Phân thành: Kỉnh phỉ quản lỷ hành chính 112.793,0 112.793,0 25.769,5 55.588,5 6.127,3 3.032,0 4 .7 0 6 ,0 4.320,7 4.447,0 4.819,0 3.983,0
ỉ Kinh phí thực hiện tự chủ 106.609,0 106.609,0 2 5 .5 6 9 ,5 4 9 .6 0 4 ,5 6 .1 2 7 ,3 3 .0 3 2 ,0 4 . 7 0 6 ,0 4 . 3 2 0 ,7 4 .4 4 7 ,0 4 .8 1 9 ,0 3 .9 8 3 ,0

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 6.184,0 6.184,0 2 0 0 ,0 5 .9 8 4 ,0

TỔNG CỘNG 112.793.0 112.793,0 25.769.5 55.588.5 6.127,3 3.032.0 4.706,0 4.320.7 4.447.0 4.819.0 3.983.0
MÃ SỐ ĐƠN VỊ Sử DỰNG NGÂN SÁCH 1 0 5 9 2 8 8 1 0 5 4 7 1 2 1 1 2 2 6 9 3 1 1 2 7 9 8 0 1 0 5 4 7 1 0 1 0 2 8 5 0 7 1 1 2 4 1 0 5 1 1 1 0 8 7 3 1 1 2 7 6 6 9

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch: Đ ơ n  v ị  d ự  

t o á n  c ấ p  t r ê n

K B N N  

t h à n h  p h ố  

H à  N ộ i

Đ ơ n  v ị  d ự  

t o á n  c ấ p  

t r ê n

Đ ơ n  v ị  d ự  

to á n  c ấ p  t r ê n

K B N N  t h à n h  

p h ố  H à  N ộ i

Đ ơ n  v ị  d ự  

t o á n  c ấ p  t r ê n

Đ ơ n  v ị  d ự  to á n  

c ấ p  t r ê n

K B N N  

Q u ậ n  

T h a n h  

X u â n ,  H à  

N ộ i

Đ ơ n  v ị  d ự  

t o á n  c ấ p  t r ê n

Mã Kho bạc nhà nước 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2


